
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BÌNH LONG 

Số: 357/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Long, ngày 22 tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận 

nghèo định kỳ hàng năm trên địa bàn xã Bình Long năm 2023 

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LONG 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 1315/VBHN-LĐTBXH, ngày 13/4/2023 của 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 và mẫu 

biểu báo cáo; 

Căn cứ Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 11/12/2022 của UBND huyện 

Võ Nhai về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Võ Nhai 

năm 2023; 

Theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

hàng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống 

trung bình trên địa bàn xã Bình Long giai đoạn 2022-2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo định kỳ hàng năm trên địa bàn xã Bình Long năm 2023, cụ thể 

như sau: 

- Tổng số hộ trên địa bàn: 1539 hộ. 

- Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo năm trước cần rà soát: 319 hộ.  

Trong đó: 

+ Số hộ thoát nghèo: 56 hộ; 
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+ Số hộ thoát cận nghèo: 27 hộ; 

+ Phát sinh 04 hộ (từ cận nghèo lên do ốm đau, bệnh tật nặng); 

+ Phát sinh 20 hộ cận nghèo (do quá trình rà soát thoát nghèo xuống cận 

nghèo); 

- Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo sau rà soát: 

+ Số hộ nghèo: 131 hộ, chiếm 8,51 %  

+ Số hộ cận nghèo: 141 hộ, chiếm 9,16 %  

(Có danh sách chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo được công nhận tại Quyết định này.  

Điều 3. Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và xác định 

hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn 

xã Bình Long giai đoạn 2022-2025, Công chức văn phòng – Thống kê xã, Công 

chức Văn hóa – xã hội, các ông (bà) trưởng xóm và các hộ gia đình có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH huyện; 

- Ngân hàng CSXH huyện; 

- TT Đảng ủy - HĐND xã; 

- UBMTTQ Việt Nam xã; 

- Đ/c CT, các đ/c PCT UBND xã; 

- Các đơn vị trường học; 

- Lưu: Vp. 

 

 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Long Văn Lưu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ BÌNH LONG    

 

DANH SÁCH  

Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận 

nghèo định kỳ hàng năm trên địa bàn xã Bình Long năm 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 22/12/ 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Long) 

 

I. DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO 

 

TT 

hộ 

Họ và tên 

chủ hộ và các 

thành viên 

trong hộ 

Tổng 

số 

nhân 

khẩu 

Điểm số  

phiếu B Quan hệ chủ 

hộ 

Giới 

tính  

Ngày, tháng, 

năm sinh 
B1 B2 

HỘ NGHÈO 

Xóm  Liên Bình              

1 Triệu Thị Lan 3 140 30 Chủ hộ Nữ 28/01/1984 

  Triệu Thị Như        Con Nữ 19/07/2003 

  Triệu Minh Vương        Con Nam 28/06/2005 

2 Ma Thị Lương 4 70 50 Chủ hộ Nữ 03/01/1986 

  Triệu Văn Đoan        Vợ/chồng chủ hộ Nam 01/01/1980 

  Triệu Thị Bảo An        Con Nữ 01/01/2021 

  
Triệu Thị Kim 

Ngân 
       Con Nữ 24/10/2012 

3 Lương Thị Việt 4 135 30 Chủ hộ Nam 26/06/1950 

  Lương Văn Thin        Con Nam 14/07/1983 

  Lương Bảo Dương       Khác Nam 14/04/2017 

  Lương Hoàng Thái       Khác Nam 25/02/2007 

4 Phạm Huy Phong 4 95 30 Chủ hộ Nam 01/01/1988 

  Nguyễn Thị Dinh        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 11/11/1988 

  
Phạm Nguyễn Anh 

Thư 
       Con Nữ 10/11/2009 

  Phạm Huy Trung        Con Nam 09/04/2011 

5 Nguyễn Đình Quốc 2 125 30 Chủ hộ Nam 02/05/1953 

  Nguyễn Thị Thích        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1954 

6 Chu Thị Hồi 3 105 30 Chủ hộ Nữ 10/06/1977 

  Lô Thị Thi       Bố/mẹ Nữ 01/01/1944 

  Chu Bin Đa       Khác Nam 01/01/2013 

7 Sầm Văn Làn 4 100 30 Chủ hộ Nam 05/05/1970 

  Triệu Thị Dung        Vợ/chồng chủ hộ Nam 23/01/1969 

  Sầm Văn Thao        Con Nam 03/01/1995 

  Sầm Thị Thắm        Con Nữ 09/04/2003 

8 Nguyễn Đình Quân 5 125 30 Chủ hộ Nam 10/10/1981 

  Nguyễn Thị Hảo        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 05/05/1985 

  Nguyễn Thị Lan        Con Nữ 15/11/2015 

  Nguyễn Thị Nhi        Con Nữ 11/11/2004 



4 

 
  Nguyễn Thị Trang        Con Nữ 08/05/2007 

9 Chu Văn Thịnh 6 100 40 Chủ hộ Nam 27/10/1962 

  

 

 

Nguyễn Thị Thêm        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1960 

  Chu Văn Hoàn        Con Nam 01/01/1989 

  Chu Đình Tấn        Con Nữ 01/01/2015 

  Triệu Thị Thảo        Con Nam 01/01/1994 

  Chu Bảo Nam        Con Nam 01/01/2017 

10 Ngọc Văn Xuân 3 130 30 Chủ hộ Nam 08/03/1987 

  Hà Thị Kim        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 10/12/1984 

  Ngọc Minh Đức        Con Nữ 26/05/2019 

11 Chu Văn Quy 7 130 30 Chủ hộ Nam 17/10/1971 

  Lê Thị Hiên        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 26/01/1975 

  Lý Thanh Ngọc        Con Nam 25/08/1999 

  Chu Văn Hà        Con Nam 19/03/1997 

  Chu Văn Hảo        Con Nam 17/07/1994 

  
Lý Thị Thanh 

Chúc 
      Khác Nữ 24/04/2018 

  Lý Thị Hồng Diệp       Khác Nam 28/12/2019 

12 Hoàng Văn Thi 9 120 40 Chủ hộ Nam 01/01/1971 

  Linh Thị Mai        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 11/11/1967 

  Hoàng Văn Cường        Con Nam 15/11/1996 

  Hoàng Thị Nhung        Con Nam 17/09/1999 

  Dương Thị Quyên        Con Nữ 15/08/2002 

  Hoàng Văn Khánh        Con Nam 08/04/1993 

  Nguyễn Thị Cân       Bố/mẹ Nữ 01/01/1929 

  Hoàng Thị Nọong       Khác Nữ 01/01/1966 

  Hoàng Bảo An       Khác Nam 24/02/2021 

Xóm An Long             

13 Phùng Văn Khánh 1 120 40 Chủ hộ Nam 05/10/1937 

14 Nguyễn Thị Liên 2 140 30 Chủ hộ Nữ 09/06/1987 

  Trịnh Thị Kim Chi        Con Nữ 01/01/2008 

15 Nguyễn Thị Liên 3 125 30 Chủ hộ Nữ 18/07/1983 

  Chu Văn Huy        Con Nam 15/12/2011 

  Chu Văn Minh        Con Nam 15/08/2005 

16 Đỗ Thị Nghì 4 90 30 Chủ hộ Nữ 01/01/1945 

  Nguyễn Văn Dũng        Con Nam 20/12/1989 

  
Nguyễn Thị Hồng 

Gấm 
      Khác Nữ 31/01/2013 

  Nguyễn Văn Bảo       Khác Nam 21/07/2010 

Xóm Bình Tiến             

17 Nguyễn Thị Canh 1 140 30 Chủ hộ Nam 01/01/1954 

18 Ong Khắc Nhịp 5 110 30 Chủ hộ Nam 26/07/1979 

  Phạm Thị Lan        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 02/06/1982 

  Ong Khắc Nam        Con Nam 11/12/2019 

  
Ong Thị Thùy 

Trang 
       Con Nữ 24/11/2006 

  Ong Thị Phương        Con Nữ 28/04/2009 
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19 Lý Thành Dinh 1 125 30 Chủ hộ Nam 08/06/1960 

20 Hoàng Thị Mai 5 110 30 Chủ hộ Nam 02/09/1991 

  Dương Thị Ngân        Con Nữ 23/10/2013 

  Dương Bảo Khang        Con Nam 04/12/2017 

  
Dương Quốc 

Trung 
      Bố/mẹ Nam 14/09/1956 

  Nguyễn Thị Hòa       Bố/mẹ Nữ 08/07/1957 

21 Triệu Thị Lý 2 95 30 Chủ hộ Nữ 22/12/1990 

  Triệu Ngọc Hải        Con Nam 17/11/2014 

22 Nguyễn Văn Quyết 4 85 30 Chủ hộ Nam 10/07/1979 

  Phạm Thị Hường        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 30/10/1980 

  
Nguyễn Thị Bảo 

Châm 
       Con Nữ 22/08/2015 

  Nguyễn Thị Hên        Con Nữ 13/02/2007 

23 Khúc Thị Rễ 1 125 40 Chủ hộ Nữ 10/05/1941 

24 Chu Thị Chính 5 100 30 Chủ hộ Nữ 13/08/1949 

  Lê Văn Tin        Con Nam 26/12/1987 

  Ma Thị Hoàn        Con Nữ 17/05/1989 

  Lê Quang Minh       Khác Nam 24/07/2012 

  Lê Duy Đồng       Khác Nam 26/08/2014 

25 Triệu Thị Sam 3 95 30 Chủ hộ Nữ 16/05/1949 

  Trần Văn Sơn        Con Nam 01/01/1991 

  Trần Quang Hà       Khác Nam 01/01/2011 

Xóm Chợ             

26 Triệu Thị Bằng 6 115 30 Chủ hộ Nữ 24/02/1975 

  Triệu Thị Hậu        Con Nữ 12/12/2004 

  Triệu Thị Hiền        Con Nữ 17/09/2003 

  Triệu Thị Nguyệt        Con Nữ 27/07/2007 

  Triệu Thị Thảo        Con Nữ 07/07/1995 

  
Triệu Long Phong 

Bảo 
      Khác Nam 10/02/2019 

27 Ma Văn Hiệp 6 110 30 Chủ hộ Nam 17/01/1985 

  Hoàng Thị Hải        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 25/02/1982 

  
Ma Hoàng Minh 

Phương 
       Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/04/2014 

  
Ma Hoàng Hải 

Đăng 
       Vợ/chồng chủ hộ Nam 16/09/2018 

  
Ma Hoàng Minh 

Châu 
       Con Nữ 22/02/2012 

  Ma Thị Huệ       Khác Nữ 10/04/1983 

28 Đào Thị Thực 1 135 30 Chủ hộ Nữ 05/08/1961 

29 Hoàng Văn Đức 2 140 30 Chủ hộ Nam 01/01/1964 

  Trần Thị Khai        Vợ/chồng chủ hộ Nam 23/10/1964 

Xóm Chùa Bứa             

30 Triệu Thị Nảy 1 110 40 Chủ hộ Nữ 01/01/1960 

31 Phan Văn Khuyên 4 70 30 Chủ hộ Nam 04/01/1981 

  Triệu Thị Tâm        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 17/02/1980 

  Phan Đan Trường        Con Nam 02/11/2007 

  Phan Thị Yến Nhi        Con Nam 27/04/2016 
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32 Phạm Văn Chung 4 85 40 Chủ hộ Nam 20/08/1980 

  Phạm Văn Học        Con Nam 05/04/2011 

  Phạm Hồng Gấm        Con Nữ 08/11/2006 

  Phạm Thị Toan        Con Nữ 15/02/2009 

33 Phạm Thị Mai 2 100 30 Chủ hộ Nữ 10/11/1981 

  Trần Huy Cường        Con Nam 22/08/2002 

34 Phan Văn Yến 2 115 30 Chủ hộ Nam 30/09/1945 

  Nguyễn Thị Tít        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 12/10/1950 

35 Triệu Văn Hiên 6 80 30 Chủ hộ Nam 12/02/1965 

  Phan Thị Hương        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/2002 

  Phan Thị Thành        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1975 

  Triệu Tuấn Anh        Con Nam 01/01/2014 

  Phan Thị Biển        Con Nam 01/01/2010 

  Phan Thị Lợi        Con Nữ 01/01/2004 

36 Đỗ Tường Diễn 5 90 50 Chủ hộ Nam 07/08/1994 

  Nguyễn Thị Linh        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 03/08/1997 

  
Đỗ Tường Duy 

Khiêm 
       Con Nam 22/12/2016 

  Đỗ Tường Duy        Con Nam 20/01/2021 

  
Đỗ Tường Duy 

Khang 
       Con Nam 18/05/2014 

37 Đỗ Thị Hoan 1 125 30 Chủ hộ Nam 19/07/1947 

38 Phan Văn Chanh 2 135 30 Chủ hộ Nam 20/03/1976 

  Phan Văn Quyền        Con Nam 29/10/1999 

39 
Nguyễn Văn 

Quyến 
2 130 30 Chủ hộ Nam 10/05/1985 

  Nguyễn Văn Kiên        Con Nam 20/03/2009 

40 Triệu Văn Ly 4 90 40 Chủ hộ Nam 01/07/1988 

  Trần Thị Nguyệt        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 19/03/1988 

  Triệu Quốc Bảo        Con Nam 07/10/2015 

  Triệu Thị Diễm        Con Nữ 28/12/2008 

41 Đặng Thị Ba 1 100 30 Chủ hộ Nữ 01/01/1926 

42 Triệu Sinh Đường 2 100 30 Chủ hộ Nam 16/10/1953 

  Đặng Thị Nhung        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1952 

43 Phan Văn Bẩy 4 70 30 Chủ hộ Nam 24/06/1952 

  
Phan Trần Đức 

Huy 
       Vợ/chồng chủ hộ Nam 01/01/2010 

  Lương Thị Quyết        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 19/05/1953 

  Phan Huyền Diệu        Vợ/chồng chủ hộ Nam 01/01/2006 

Xóm Đại Long             

44 Nguyễn Đức Viên 4 125 30 Chủ hộ Nam 10/02/1987 

  Dương Thị Kiệm        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 10/02/1989 

  Nguyễn Diệu Hoa        Con Nữ 19/03/2017 

  Nguyễn Đức Công        Con Nam 27/08/2013 

45 Lê Thị Toan 2 115 30 Chủ hộ Nữ 14/06/1964 

  Lê Văn Đồng        Vợ/chồng chủ hộ Nam 15/11/1986 

46 Nguyễn Thị Hệ 8 90 40 Chủ hộ Nữ 10/10/1966 

  Phạm Thị Oanh        Con Nữ 11/10/1989 
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  Đinh Thị Lợi        Con Nữ 03/02/1994 

  Phạm Trọng Bộ        Con Nam 13/11/1987 

  Phạm Thảo Nhi       Khác Nữ 31/10/2022 

  
Nguyễn Trần Bảo 

Huy 
      Khác Nam 03/05/2017 

  
Phạm Thị Chuyên 

Cần 
      Khác Nữ 17/11/2015 

  
Phạm Thị Hồng 

Khuyên 
      Khác Nữ 11/02/2014 

47 Trần Văn Quyển 2 115 30 Chủ hộ Nam 03/09/1950 

  Lê Thị Hòa        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 29/12/1951 

48 Trần Quang Vụ 4 105 40 Chủ hộ Nam 15/08/1987 

  
Nguyễn Thị 

Phượng 
       Vợ/chồng chủ hộ Nữ 16/07/1987 

  Trần Nam Phong        Con Nam 10/09/2011 

  Trần Bảo Nam        Con Nam 13/12/2009 

Xóm Đèo Ngà             

49 Nông Thị Tuyết 6 80 30 Chủ hộ Nữ 06/06/1990 

  La Thị Kim Tiền        Con Nữ 20/09/2022 

  Nông Thị Thùy         Con Nữ 13/04/2011 

  
Nông Thị Phương 

Linh 
       Con Nữ 23/05/2015 

  Nông Thị Huyền        Con Nữ 05/06/2017 

  
Nông Thị Kiều 

Trang 
       Con Nữ 13/12/2020 

50 Hoàng Văn Khánh 5 135 30 Chủ hộ Nam 06/11/1982 

  Sầm Thị Long        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 27/09/1984 

  Hoàng Quốc Đạt        Con Nam 27/07/2019 

  Hoàng Thị Yến Vy        Con Nam 16/01/2007 

  Hoàng Thị Liễu        Con Nữ 10/11/2012 

51 Lương Văn Cường 4 125 30 Chủ hộ Nam 19/09/1991 

  Đặng Thị Kiên        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 06/10/1994 

  Lương Lệ Quyên        Con Nam 19/02/2014 

  Lương Minh Hiếu        Con Nam 28/08/2016 

52 Nông Văn Tiếp 2 130 30 Chủ hộ Nam 06/06/1978 

  Nguyễn Thị Lan        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 29/03/1976 

53 Lương Văn Hùng 5 135 40 Chủ hộ Nam 05/10/1985 

  Đặng Thị Nâng        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 07/02/1993 

  Lương Xuân Phúc        Con Nam 18/05/2020 

  Lương Tường Vy        Con Nữ 15/07/2015 

  Lương Xuân Lộc        Con Nam 18/05/2020 

54 Phùng Văn Huy 4 120 30 Chủ hộ Nam 25/09/1988 

  
Phùng Ngọc 

Huyền 
       Con Nam 26/04/2015 

  Hoàng Thị Ly       Bố/mẹ Nữ 18/02/1969 

  Phùng Văn Hiệu       Bố/mẹ Nam 01/03/1962 

55 Tô Văn Hinh 5 100 30 Chủ hộ Nam 15/07/1987 

  Đặng Thị Hạnh        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 18/11/1993 

  Tô Thanh Hải        Con Nam 21/06/2014 

  Tô Văn Long        Con Nam 07/08/2016 
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  Nguyễn Thị Dim       Bố/mẹ Nữ 01/06/1957 

56 Lương Văn Thân 5 100 30 Chủ hộ Nam 02/03/1980 

  Triệu Thị Hồng        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 19/09/1981 

  Lương Triệu Như        Con Nữ 04/05/2010 

  Lương Triệu Ngân        Con Nữ 03/10/2022 

  
Lương Triệu 

Quỳnh 
       Con Nữ 09/10/2008 

57 Lưu Văn Nghĩa 5 125 30 Chủ hộ Nam 11/05/1990 

  Lưu Ngọc Ánh        Con Nữ 08/01/2018 

  Lưu Ngọc Anh        Con Nữ 08/01/2018 

  Lưu Văn Huy        Con Nữ 16/08/2014 

  Hoàng Hồng Thị       Bố/mẹ Nữ 10/01/1993 

Xóm Đồng Bản             

58 Triệu Văn Chiến 6 85 30 Chủ hộ Nam 15/09/1975 

  Nguyễn Thị Thơm        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/10/1981 

  Triệu Thùy Dung        Con Nam 25/10/2021 

  Triệu Thị Hoài        Con Nữ 20/11/2003 

  Triệu Thị Mến        Con Nữ 01/01/2020 

  Triệu Thị Thương        Con Nữ 28/12/2005 

59 Triệu Văn Lâm 7 85 30 Chủ hộ Nam 14/05/1953 

  Lâm Thị Nậm        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 20/01/1949 

  Triệu Văn Nhàn        Con Nam 03/06/1986 

  Triệu Thị Hà        Con Nữ 21/07/2009 

  Đặng Thị Chuyên        Con Nữ 18/08/1986 

  Triệu Thị Ngọc       Khác Nữ 29/10/2006 

  Triệu Văn Toản       Khác Nam 17/08/2011 

60 Lý Văn Hiên 3 135 30 Chủ hộ Nam 15/12/1953 

  Phan Thị Phú        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 09/09/1959 

  Lý Văn Phẩm        Con Nam 01/01/1985 

61 Triệu Sinh Hải 2 120 30 Chủ hộ Nam 05/10/1951 

  Lưu Thị Quyết        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 18/06/1953 

62 Lưu Thị Nguyệt 2 105 40 Chủ hộ Nữ 02/09/1986 

  Lưu Ngọc Mẫn        Con Nữ 19/02/2008 

63 Triệu Thị Sinh 1 115 40 Chủ hộ Nữ 20/09/1973 

Xóm Đông Thắng             

64 Lê Thị Vinh 1 140 30 Chủ hộ Nữ 01/01/1952 

65 Lê Thị Miền 1 135 30 Chủ hộ Nữ 14/07/1965 

66 Phạm Hữu Phúc 2 130 30 Chủ hộ Nam 11/01/1952 

  Đỗ Thị Nhị        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 24/01/1954 

67 Lương Thị Thanh 3 140 30 Chủ hộ Nam 10/12/1980 

  Vi Minh Vũ        Con Nam 04/09/2007 

  Vi Văn Nam        Con Nam 08/11/2000 

68 Phạm Thị Minh 1 135 40 Chủ hộ Nữ 24/04/1956 

69 Phạm Như Chắc 6 125 40 Chủ hộ Nam 10/11/1962 

  Đỗ Thị Lệ        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 24/12/1962 

  Phạm Như Phúc        Con Nam 06/02/1994 
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  Phạm Như Đức        Con Nam 10/10/1997 

  Lý Thị Nhi        Con Nữ 13/08/2002 

  Phạm Như Khang       Khác Nam 01/04/2023 

70 
Nguyễn Văn 

Thanh 
3 105 30 Chủ hộ Nam 26/11/1962 

  Lê Thị Chải        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 25/05/1958 

  
Nguyễn Trọng 

Lịch 
       Con Nam 10/10/1997 

71 
Nguyễn Văn 

Thương 
4 125 30 Chủ hộ Nam 06/03/1980 

  Trần Thị Lụa        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 26/07/1979 

  Nguyễn Thị Trang        Con Nữ 25/06/2009 

  Nguyễn Nhật Lệ        Con Nữ 06/03/2003 

72 Hoàng Thị Phương 3 130 30 Chủ hộ Nữ 01/01/1968 

  Nguyễn Thị Nga        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/2009 

  
Nguyễn Thị Kim 

Cúc 
       Con Nữ 02/12/2005 

73 Trần Thị Biên 4 110 30 Chủ hộ Nữ 09/11/1988 

  Lê Việt Hùng        Vợ/chồng chủ hộ Nam 28/09/1983 

  Lê Kinh Đồng        Con Nam 28/11/2007 

  Lê Hải Đăng        Con Nam 02/11/2012 

74 Lê Quang Hòa 4 110 30 Chủ hộ Nam 20/11/1983 

  Hoàng Thị Quế        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 15/08/1982 

  Lê Mỹ Bình        Con Nữ 02/03/2015 

  Lê Hoàng An        Con Nam 16/12/2017 

75 Phạm Như Long 6 135 40 Chủ hộ Nam 15/01/1952 

  Nguyễn Thị Vân        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 10/03/1956 

  Đinh Thị Linh        Con Nữ 01/08/1995 

  Phạm Như Liệu        Con Nam 10/09/1988 

  Phạm Hồng Nhi       Khác Nam 02/02/2020 

  Phạm Văn Lộc       Khác Nam 22/02/2018 

76 Hoàng Thị Nhập 4 120 30 Chủ hộ Nam 23/03/1983 

  
Nguyễn Quang 

Khải 
       Con Nam 31/01/2020 

  Nguyễn Khánh Ly        Con Nữ 15/01/2009 

  Nguyễn Ngọc Quý       Bố/mẹ Nam 10/06/1949 

Xóm Long Thành             

77 Lương Văn Thông 1 135 30 Chủ hộ Nam 10/06/1977 

78 Triệu Văn Thông 2 135 50 Chủ hộ Nam 08/11/1993 

  
Triệu Thị Thanh 

Thảo 
       Con Nữ 11/04/2016 

79 Lương Thị Hạnh 4 85 30 Chủ hộ Nữ 25/05/1951 

  Dương Thị Lập        Con Nữ 16/06/1979 

  Nguyễn Văn Sinh        Con Nam 04/11/1979 

  
Nguyễn Thị Thúy 

Nga 
      Khác Nữ 30/09/2014 

80 Lương Văn Nhi 3 105 30 Chủ hộ Nam 29/11/1971 

  Hà Thị Lang        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 25/09/1975 

  
Lương Văn 

Thượng 
       Con Nam 27/11/2002 

81 Lương Văn Điệp 4 100 40 Chủ hộ Nam 15/03/1991 
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  Nguyễn Thị Nga        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 28/08/1998 

  Lương Hạ Vi        Con Nam 01/01/2020 

  Lương Tiểu Vy        Con Nữ 24/06/2022 

82 Đồng Văn Tặng 4 125 30 Chủ hộ Nam 20/03/1976 

  Đồng Thị Nhu       Khác Nữ 09/09/1993 

  Đồng Thị Nhị       Khác Nữ 12/05/1995 

  Đồng Văn Tưng       Khác Nam 01/01/1976 

83 Lương Văn Chất 1 120 40 Chủ hộ Nam 17/07/1946 

84 Lương Văn Cầm 6 85 30 Chủ hộ Nam 07/08/1957 

  Lương Thị Trinh        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 08/07/1950 

  
Lương Thị Ngọc 

Soan 
       Con Nữ 15/05/1991 

  Lương Văn Thiệp        Con Nam 06/10/2012 

  Lương Văn Thùy        Con Nam 12/12/1988 

  Lương Văn Thiều       Khác Nam 16/09/2010 

85 Lương Hồng Tuất 3 80 40 Chủ hộ Nam 10/01/1950 

  Lương Thị Lệ        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 10/02/1948 

  Lương Văn Tới        Con Nam 01/01/1983 

86 Nguyễn Văn Chí 2 90 30 Chủ hộ Nam 04/03/1949 

  Tô Thị Tựa        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 30/01/1951 

87 Nông Văn Hồng 5 130 30 Chủ hộ Nam 28/12/1980 

  Lương Thị Mai        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 28/09/1980 

  Nông Đức Hiểu        Con Nam 22/06/2005 

  
Nông Thị Phong 

Nhã 
       Con Nữ 18/02/2009 

  Nguyễn Thị Tạo       Bố/mẹ Nữ 18/06/1945 

88 Lương Văn Dư 2 135 30 Chủ hộ Nam 01/01/1962 

  Lê Thị Hoan        Vợ/chồng chủ hộ Nam 20/02/1962 

89 Lương Văn Minh 3 125 30 Chủ hộ Nam 13/10/1973 

  Lương Thị Kính        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 15/06/1967 

  Lương Thị Mây        Con Nữ 07/05/2001 

90 Lương Thị Mạn 5 100 30 Chủ hộ Nữ 02/01/1957 

  Hứa Hiểu Minh        Con Nam 07/07/2016 

  Hứa Văn Sinh        Con Nam 17/12/1989 

  Lương Thị Hoài        Con Nữ 03/08/1988 

  Hứa Hiểu Băng       Khác Nữ 12/07/2013 

91 Lương Văn Đạt 3 115 40 Chủ hộ Nam 05/06/1974 

  Lương Thị Mừng        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 13/11/1977 

  Lương Văn Nghị        Con Nam 28/07/2003 

92 Lương Văn Sinh 5 135 40 Chủ hộ Nam 04/11/1971 

  Mã Thị Chỉ        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 17/10/1971 

  Bùi Thị Thắng        Con Nữ 26/08/1998 

  Lương Văn San        Con Nam 10/11/1991 

  
Lương Bùi Bảo 

Thanh 
      Khác Nữ 22/01/2018 

93 Lương Văn Đề 4 140 40 Chủ hộ Nam 13/06/1974 

  Trương Thị Hoa        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 27/07/1984 

  Lương Xuân Nghị        Con Nam 29/12/2005 
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  Lương Đức Cải        Con Nam 30/11/2007 

Xóm Nà Sọc             

94 Hà Văn Lương 4 120 30 Chủ hộ Nam 12/12/1981 

  Lưu Thị Hương        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 10/11/1983 

  Hà Thị Viện        Con Nữ 05/09/2014 

  Hà Thiệu Luân        Con Nữ 12/09/2007 

95 Tằng Văn Thân 2 85 40 Chủ hộ Nam 06/01/1943 

  Hoàng Thị Lìn        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1941 

96 Hà Thị Tho 5 110 30 Chủ hộ Nữ 10/05/1976 

  Lương Văn Hưng        Vợ/chồng chủ hộ Nam 01/01/1975 

  Lương Văn Tiến        Con Nam 23/07/1997 

  Lương Việt Đức       Khác Nam 21/09/2017 

  
Lương Thị Thanh 

Thảo 
      Khác Nữ 15/04/2016 

97 Nguyễn Văn Tám 4 140 30 Chủ hộ Nam 11/03/1980 

  Linh Thị Xuyến        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 28/09/1985 

  
Nguyễn Thị Yến 

Ngọc 
       Con Nữ 29/01/2014 

  
Nguyễn Thị Hải 

Phương 
       Con Nữ 02/04/2004 

98 Hà Văn Thường 5 120 30 Chủ hộ Nam 17/08/1972 

  Nguyễn Thị Yến        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 23/07/1974 

  Hà Văn Trường        Vợ/chồng chủ hộ Nam 27/07/2009 

  Hà Anh Mạnh        Con Nam 25/05/2013 

  Hà Thị Quyên        Con Nữ 03/02/2001 

99 Nguyễn Thị Hoàn 2 100 30 Chủ hộ Nữ 11/03/1966 

  Nguyễn Thị Hưng       Bố/mẹ Nữ 01/02/1934 

100 Hoàng Thị Tiến 1 125 30 Chủ hộ Nữ 12/06/1953 

101 Nguyễn Thị Hòa 2 120 30 Chủ hộ Nữ 23/10/1973 

  Nguyễn Văn Huy        Con Nam 29/03/2013 

102 Hoàng Văn Doanh 4 135 30 Chủ hộ Nam 01/01/1974 

  Hoàng Thị Tuấn        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 19/11/1971 

  Hoàng Văn Ngọc        Con Nam 06/05/2004 

  Hoàng Thị Huế        Con Nữ 24/09/2002 

103 Nguyễn Văn May 6 125 30 Chủ hộ Nam 21/01/1964 

  Đỗ Thị Thắng        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 15/05/1965 

  Nguyễn Văn Lập        Con Nam 09/10/1986 

  Nguyễn Văn Huân        Con Nam 21/02/1984 

  
Nguyễn Văn 

Chương 
       Con Nam 05/05/1985 

  
Nguyễn Thị Bảo 

Trâm 
      Khác Nữ 01/01/2014 

104 Tằng Văn Qúy 5 130 30 Chủ hộ Nam 05/06/1984 

  Linh Thị Nguyệt        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 05/08/1983 

  Tằng Minh Trà        Con Nam 08/07/2018 

  
Tằng Thị Ngọc 

Thùy 
       Con Nữ 01/01/2009 

  
Tằng Thị Thùy 

Linh 
       Con Nữ 04/02/2007 

105 Hoàng Văn Thêm 2 105 40 Chủ hộ Nam 09/08/1971 
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  Hoàng Văn Đại        Con Nam 24/01/2004 

106 Hoàng Văn Kiên 4 115 30 Chủ hộ Nam 23/02/1986 

  Hà Thị Thái        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 13/03/1984 

  Hoàng Văn Cường        Con Nam 08/12/2009 

  
Hoàng Thị Ngọc 

Ánh 
       Con Nữ 20/11/2015 

Xóm Phố             

107 Lương Văn Lộc 6 120 30 Chủ hộ Nam 01/01/1950 

  Nguyễn Thị Lập        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1954 

  Hoàng Thị Lượm        Con Nữ 02/03/1989 

  
Lương Thùy 

Dương 
       Con Nữ 19/11/2012 

  Lương Văn Hợi        Con Nam 01/01/1983 

  
Lương Hương 

Giang 
      Khác Nữ 06/01/2009 

108 Triệu Văn Vương 3 120 30 Chủ hộ Nam 01/01/1987 

  Triệu Văn Tú        Con Nam 01/01/2011 

  Triệu Vi Tâm        Con Nam 01/07/2014 

109 Cam Thị Mão 1 115 40 Chủ hộ Nữ 05/01/1939 

110 Triệu Văn Phương 4 125 30 Chủ hộ Nam 05/10/1979 

  Nông Thị Phóng        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 06/08/1984 

  Triệu Thị Khanh        Con Nữ 26/09/2005 

  Triệu Văn Danh        Con Nam 02/07/2007 

111 Trần Văn Toản 3 140 30 Chủ hộ Nam 20/10/1979 

  Hoàng Thị Liên        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/03/1982 

  Trần Văn Tuyền        Con Nam 01/03/2004 

112 Triệu Văn Tân 5 100 30 Chủ hộ Nam 13/08/1966 

  Ngô Thị Thủy        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 21/12/1973 

  Triệu Văn Quý        Con Nam 01/01/2003 

  
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 
       Con Nam 04/07/2005 

  Nguyễn Thiên Phú       Khác Nam 18/08/2022 

Xóm Quảng Phúc             

113 Lưu Thị Tâm 1 135 30 Chủ hộ Nữ 27/12/1956 

114 Dương Văn Hùng 7 120 30 Chủ hộ Nam 24/08/1968 

  
Hoàng Thị Thu 

Thảo 
       Con Nữ 23/01/1997 

  Dương Văn Dự        Con Nam 21/11/1995 

  Trần Thị Luật       Bố/mẹ Nữ 25/05/1952 

  Dương Văn Toàn       Khác Nam 17/01/1990 

  Dương Nam Phong       Khác Nam 24/05/2017 

  
Dương Thị Bảo 

Yến 
      Khác Nữ 22/05/2019 

115 Dương Thị Hoàn 3 140 30 Chủ hộ Nữ 02/08/1968 

  Nịnh Thị Châm        Con Nam 03/09/2009 

  Nịnh Thị Phương        Con Nữ 02/07/1992 

116 Nguyễn Văn Tuấn 6 105 30 Chủ hộ Nam 01/01/1978 

  Dương Thị Vui        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 25/08/1982 

  Nguyễn Thái Duy        Con Nam 15/05/2014 

  Nguyễn Minh Hiếu        Con Nam 25/06/2016 



13 

 
  Dương Thị Gái       Bố/mẹ Nữ 02/03/1953 

  Nguyễn Văn Bẩy       Khác Nam 27/12/1989 

117 Lý Thị Thạy 5 95 40 Chủ hộ Nữ 15/12/1986 

  Ngô Văn Khoa        Vợ/chồng chủ hộ Nam 10/01/1986 

  Ngô Lý Hà My        Con Nữ 29/01/2014 

  Ngô Tùng Dương        Con Nam 22/10/2021 

  Ngô Bảo Ngọc        Con Nữ 14/05/2015 

118 Đỗ Văn Ký 2 125 30 Chủ hộ Nam 04/02/1987 

  Nguyễn Thị Ánh        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 27/04/1943 

119 Nguyễn Văn Tín 5 95 30 Chủ hộ Nam 19/08/1992 

  
Lương Thị Hồng 

Đua 
       Vợ/chồng chủ hộ Nữ 25/03/1991 

  
Nguyễn Đức 

Thành 
       Con Nam 27/07/2019 

  
Nguyễn Thị Bích 

Vân 
       Con Nam 06/04/2016 

  
Nguyễn Thị Khánh 

Linh 
       Con Nữ 26/09/2012 

120 Hoàng Văn Hòa 9 135 40 Chủ hộ Nam 16/11/1990 

  Lục Thị Khánh Ly        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 28/02/1992 

  Hoàng Kim Xoan        Con Nữ 02/10/2018 

  Hoàng Kim Liên        Con Nữ 31/05/2016 

  
Nguyễn Thị 

Thượng 
      Bố/mẹ Nữ 23/09/1955 

  
Hoàng Văn 

Thương 
      Khác Nam 01/09/1994 

  Lương Thị Hiền       Khác Nữ 17/02/2001 

  Hoàng Thùy Linh       Khác Nữ 28/09/2019 

  Hoàng Văn Anh       Khác Nam 10/02/1998 

121 Giàng Thị Sang 4 120 30 Chủ hộ Nữ 27/08/1991 

  Nguyễn Văn Tám        Vợ/chồng chủ hộ Nam 22/11/1991 

  
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
       Con Nam 16/06/2019 

  Nguyễn Thị Hà Vy        Con Nữ 21/11/2017 

122 Lương Thị Gái 3 115 30 Chủ hộ Nữ 14/01/1963 

  Nông Văn Vũ        Con Nam 17/12/1986 

  Nông Khương Duy       Khác Nam 08/08/2008 

123 Nông Văn Định 7 135 30 Chủ hộ Nam 21/10/1947 

  Ọng Thị Hợi        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1954 

  Lý Thị Liên        Con Nữ 05/10/1995 

  Nông Văn Sơn        Con Nam 07/08/1981 

  Nông Văn Hoàng        Con Nam 07/07/1988 

  Nông Văn Cương       Khác Nam 15/01/2014 

  Nông Thị Khuê       Khác Nữ 25/10/2020 

124 Nông Văn Nam 1 135 30 Chủ hộ Nam 01/01/1958 

125 Nguyễn Văn Thu 4 125 30 Chủ hộ Nam 20/10/1984 

  
Dương Thị Bích 

Hằng 
       Vợ/chồng chủ hộ Nữ 12/12/1988 

  
Nguyễn Thị Bảo 

Châm 
       Con Nữ 13/07/2013 

  Nguyễn Gia Nghĩa        Con Nam 17/03/2016 



14 

 
126 Nông Thị Bền 2 125 30 Chủ hộ Nữ 01/01/1962 

  Lưu Văn Văn        Con Nam 10/05/1987 

Xóm Vẽn             

127 
Nguyễn Văn 

Quảng 
2 105 30 Chủ hộ Nam 24/02/1988 

  Nguyễn Văn Đại       Khác Nam 16/09/1989 

128 Lý Văn Mạc 3 120 30 Chủ hộ Nam 01/12/1987 

  Nguyễn Thị Toàn        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 21/06/1985 

  Lý Minh Vũ        Con Nam 12/07/2018 

129 Nguyễn Văn Bồng 2 100 40 Chủ hộ Nam 15/10/1952 

  Nguyễn Thị Thế        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 22/03/1948 

130 Nông Thị Lan 4 80 30 Chủ hộ Nữ 20/09/1964 

  Triệu Thị Thiệp        Con Nữ 29/01/2002 

  Triệu Thị Thùy        Con Nữ 19/12/2003 

  Triệu Việt Dũng        Con Nam 26/07/2006 

131 Nguyễn Văn Đoàn 4 130 30 Chủ hộ Nam 16/12/1980 

  Nguyễn Thị Hằng        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 16/03/1981 

  Nguyễn Văn Khoa        Con Nam 13/01/2015 

  Nguyễn Trọng Thể        Con Nam 23/01/2006 

HỘ CẬN NGHÈO 

Xóm  Liên Bình              

1 Hà Văn Trường 4 125 20 Chủ hộ Nam 02/01/1979 

  Triệu Thị Lụa        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 03/01/1985 

  Hà Xuân Chiến        Con Nam 27/01/2005 

  Hà Văn Luyến        Con Nam 19/12/2009 

2 Ngọc Văn Chiến 4 140 20 Chủ hộ Nam 24/09/1983 

  Hoàng Thị Lê        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 08/03/1983 

  
Ngọc Khánh 

Phương 
       Con Nữ 14/07/2010 

  Ngọc Hoàng Anh        Con Nữ 14/06/2004 

3 Hà Văn Tình 4 100 20 Chủ hộ Nam 18/06/1984 

  Đàm Thị Mến        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 11/01/1987 

  
Hà Thị Hồng 

Nhung 
       Con Nữ 05/05/2011 

  Hà Hồng Diệu        Con Nữ 15/11/2020 

4 Hoàng Văn Khánh 3 135 20 Chủ hộ Nam 14/10/1991 

  Đàm Thị Diện        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 07/05/1992 

  Hoàng Thế Khải        Con Nam 09/02/2017 

Xóm An Long             

5 Chu Văn Ly 6 120 20 Chủ hộ Nam 20/12/1969 

  Chu Thị Trang        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 28/06/1999 

  Hoàng Thị Tuyến        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 21/10/1970 

  Chu Hoàng Vũ        Con Nam 28/02/2005 

  Chu Thị Yến Nhi        Con Nữ 12/12/2011 

  Chu Lê Hải Yến        Con Nữ 24/02/2019 

6 Lê Thị Tuyên 2 130 20 Chủ hộ Nữ 10/07/1958 

  Lê Minh Hậu       Khác Nam 01/11/1964 
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Xóm Bình Tiến             

7 Dương Quốc Mạnh 4 120 20 Chủ hộ Nam 15/01/1981 

  Chu Thị Hoa        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 10/01/1980 

  
Dương Quốc 

Cường 
       Con Nam 29/04/2008 

  Nguyễn Thị Hát       Bố/mẹ Nữ 06/06/1947 

8 Nguyễn Văn Hiển 4 140 10 Chủ hộ Nam 20/10/1990 

  Tô Thị Hiền        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 09/04/1993 

  Nguyễn Văn Tiến        Con Nam 27/03/2017 

  
Nguyễn Thị Thủy 

Tiên 
       Con Nữ 18/01/2014 

9 Lăng Thị Khen 7 140 20 Chủ hộ Nữ 02/03/1960 

  Hoàng Cát Tường        Vợ/chồng chủ hộ Nam 06/06/2007 

  Long Văn Hoàng        Con Nam 03/07/1995 

  Hoàng Thị Thủy        Con Nữ 16/06/1998 

  
Long Thị Thanh 

Mai 
      Khác Nữ 15/09/2004 

  Long Thị Thảo My       Khác Nữ 01/01/2020 

  Long Minh Tú       Khác Nam 17/08/2007 

10 Nguyễn Văn Nhất 3 130 20 Chủ hộ Nam 13/06/1962 

  Nguyễn Bảo Long        Vợ/chồng chủ hộ Nam 01/01/2012 

  Nguyễn Văn Huy        Con Nam 01/01/1987 

11 Lý Thanh Toàn 2 140 20 Chủ hộ Nam 18/02/1964 

  Đào Thị Bảo        Vợ/chồng chủ hộ Nam 26/11/1964 

12 Hoàng Văn Thu 8 140 20 Chủ hộ Nam 09/08/1975 

  Lương Thị Sơn        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 20/11/1982 

  Hoàng Duy Đức        Con Nam 14/08/2006 

  
Hoàng Ngọc 

Hường 
       Con Nữ 11/01/2016 

  Hoàng Kim Hoa        Con Nữ 28/07/2013 

  Hoàng Thị Huệ        Con Nữ 04/04/2004 

  Hoàng Văn Vinh        Con Nam 15/04/2001 

  Triệu Thị Ý       Bố/mẹ Nữ 03/12/1940 

Xóm Chợ             

13 Hoàng Thị Tẹt 5 120 10 Chủ hộ Nữ 01/01/1938 

  
Nguyễn Thị 

Hương Sen 
       Con Nữ 08/09/1990 

  Chu Văn Dư        Con Nam 12/07/1986 

  Chu Gia Hưng       Khác Nam 30/01/2020 

  Chu Gia Bảo       Khác Nam 29/07/2022 

14 Chu Văn Việt 6 130 20 Chủ hộ Nam 10/07/1970 

  Nguyễn Thị Miền        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 10/02/1971 

  Chu Thị Hà        Con Nữ 26/04/1995 

  Chu Thị Lệ Nhài        Con Nữ 17/01/2009 

  Hoàng Gia Bảo       Khác Nam 22/02/2017 

  Hoàng Thảo My       Khác Nữ 26/08/2019 

15 Triệu Văn Hùng 6 115 20 Chủ hộ Nam 24/01/1964 

  Chu Thị Oanh        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 12/04/1962 

  Triệu Thùy Dương        Con Nữ 28/02/1988 
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  Lưu Bảo Anh        Con Nữ 01/01/2016 

  Triệu Văn Linh        Con Nam 23/01/1992 

  Triệu Đức Duy       Khác Nam 23/09/2020 

16 Chu Văn Phi 4 140 10 Chủ hộ Nam 02/10/1972 

  Phùng Thị Mơ        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 10/10/1975 

  Chu Thị Mỹ Lệ        Con Nữ 25/01/2003 

  Chu Bá Thiên        Con Nam 20/05/2015 

17 Trần Văn Lập 3 125 20 Chủ hộ Nam 23/07/1986 

  
Trần Lý Thanh 

Trúc 
       Vợ/chồng chủ hộ Nữ 10/08/2021 

  Lý Thị Tính        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 10/05/1986 

Xóm Chùa Bứa             

18 Đỗ Văn Tọa 6 115 20 Chủ hộ Nam 05/10/1987 

  Lưu Thị Lan        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 11/12/1982 

  
Đỗ Lưu Ngọc 

Trinh 
       Con Nam 29/04/2020 

  
Đỗ Lưu Quỳnh 

Trang 
       Con Nữ 26/11/2016 

  Đỗ Lưu Thanh Trà        Con Nam 21/07/2018 

  Đỗ Quang Trung        Con Nam 04/01/2023 

19 Đỗ Tưởng Hưởng 3 125 10 Chủ hộ Nam 01/01/1971 

  Đỗ Thị Bông        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1971 

  Đỗ Tường Thao        Con Nam 01/01/1996 

20 Nguyễn Văn Hiến 4 135 20 Chủ hộ Nam 21/08/1983 

  Phan Thị Nga        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 25/12/1982 

  
Nguyễn Thành 

Luân 
       Con Nam 12/06/2008 

  Nguyễn Thành Đạt        Con Nam 18/11/2008 

21 Triệu Phúc Giang 4 135 20 Chủ hộ Nam 02/06/2000 

  Dương Thị Thìn        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 06/06/1977 

  Triệu Quốc Khánh        Con Nam 28/01/2020 

  Dương Thị Huế        Con Nữ 03/02/2002 

22 Dương Qúy Sinh 4 85 20 Chủ hộ Nam 20/07/1967 

  Nguyễn Thị Thu        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 15/02/1964 

  Dương Công Minh        Con Nam 24/09/1999 

  Dương Nhã Uyên       Khác Nam 01/01/2020 

23 Lương Văn Văn 2 125 10 Chủ hộ Nam 07/10/1972 

  Đỗ Thị Hương        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 10/01/1974 

24 Phạm Năng Huân 7 130 10 Chủ hộ Nam 12/07/1964 

  Định Thị Thơm        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 15/05/1963 

  Nông Thị Thủy        Con Nữ 12/01/1983 

  Phạm Bảo Khang        Con Nam 01/01/2020 

  Phạm Thị Hương        Con Nữ 04/03/1986 

  Phạm Năng Xuân        Con Nam 20/07/1984 

  Phạm Bảo Minh       Khác Nam 12/09/2009 

25 Phạm Ngọc Hoàn 5 100 20 Chủ hộ Nam 24/08/1987 

  Dương Thị Khởi        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 14/06/1991 

  
Phạm Dương Việt 

Anh 
       Con Nam 21/05/2022 
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Phạm Dương Kim 

Chi 
       Con Nữ 24/04/2011 

  Phạm Dương Ánh        Con Nữ 01/05/2015 

26 Phan Văn Tài 3 140 20 Chủ hộ Nam 01/01/1964 

  Vũ Thị Thảo        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1963 

  Phan Văn Tùng        Con Nam 01/01/1998 

27 Phạm Năng Hồng 4 125 20 Chủ hộ Nam 12/03/1987 

  Trần Thị Thắm        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 10/04/1989 

  
Phạm Quỳnh 

Trang 
       Con Nữ 06/06/2012 

  Phạm Năng Huy        Con Nam 12/11/2020 

28 Dương Thị Việt 2 130 20 Chủ hộ Nữ 01/01/1968 

  Vũ Thị Ân        Con Nam 01/01/2000 

29 Triệu Văn Sự 4 125 20 Chủ hộ Nam 08/02/1991 

  Phan Thị Đào        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 05/07/1992 

  Triệu Băng Băng        Con Nữ 21/12/2013 

  Triệu Thị Tuyết        Con Nữ 03/01/2016 

Xóm Đại Long             

30 Nguyễn Huy Mạnh 4 135 10 Chủ hộ Nam 10/10/1980 

  Nguyễn Thị Đào        Vợ/chồng chủ hộ Nam 14/10/1984 

  
Nguyễn Ngọc Hà 

Linh 
       Con Nam 16/06/2011 

  
Nguyễn Huy 

Cường 
       Con Nam 27/05/2004 

31 Nguyễn Đức Lợi 2 140 20 Chủ hộ Nam 25/08/1972 

  Nguyễn Đức Sơn        Con Nam 04/12/2014 

32 Phạm Hữu Dương 4 140 10 Chủ hộ Nam 21/10/1985 

  Ngô Thị Lập        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 11/05/1986 

  Phạm Thị Huyền        Con Nữ 20/09/2011 

  Phạm Hữu Hảo        Con Nam 08/11/2016 

33 Phạm Văn Dương 7 130 20 Chủ hộ Nam 05/03/1962 

  Hoàng Thị Nghiệp        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 03/05/1964 

  Đàm Thị Dung        Con Nữ 17/10/1998 

  Phạm Văn Hùng        Con Nam 25/05/1994 

  Phạm Minh Quân       Khác Nam 02/07/2022 

  Phạm Thùy Chi       Khác Nam 29/11/2014 

  Phạm Bình Minh       Khác Nam 29/11/2017 

Xóm Đèo Ngà             

34 Hoàng Văn Khư 4 140 10 Chủ hộ Nam 10/11/1989 

  Đỗ Thị Kiều        Vợ/chồng chủ hộ Nam 02/08/1996 

  
Hoàng Thanh 

Phong 
       Vợ/chồng chủ hộ Nam 30/04/2015 

  
Hoàng Thị Minh 

Hà 
       Con Nữ 24/09/2013 

35 Kiềng Văn Hanh 5 110 20 Chủ hộ Nam 05/03/1979 

  Phạm Thị Huyên        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 07/10/1980 

  Kiềng Duy Minh        Con Nam 10/01/2014 

  Kiềng Văn Hà        Con Nam 23/02/2010 

  Hoàng Thị Mẹo       Bố/mẹ Nam 03/01/1983 
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36 Linh Văn Lực 4 130 10 Chủ hộ Nam 20/12/1968 

  Phạm Thị Thái        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 10/08/1972 

  Linh Tiến Khanh        Con Nam 10/11/2004 

  Linh Thùy Diễm        Con Nữ 16/06/2015 

37 Triệu Văn Tháo 4 115 20 Chủ hộ Nam 28/08/1967 

  Đỗ Thị Nền        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 25/07/1978 

  Triệu Văn Nghị        Con Nam 28/10/2011 

  Triệu Văn Hiếu        Con Nam 04/03/2008 

38 
Hoàng Văn 

Trường 
6 120 0 Chủ hộ Nam 28/10/1960 

  Hứa Thị Ý        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 14/08/1960 

  Hoàng Văn Huy        Con Nam 06/03/1988 

  Hoàng Thị Thu Hà        Con Nữ 09/01/1994 

  
Hoàng Quỳnh 

Trâm 
      Khác Nữ 02/10/2015 

  Hoàng Trà My       Khác Nữ 27/01/2016 

39 Triệu Văn Trung 4 125 20 Chủ hộ Nam 13/06/1990 

  Phan Thị Hường        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 26/12/1998 

  Triệu Bích Trâm        Con Nữ 22/05/2016 

  Triệu Quang Đạt        Con Nam 19/02/2018 

40 Trần Thị Thái 6 115 10 Chủ hộ Nữ 18/03/1941 

  Lương Thị Dần        Con Nữ 11/08/1974 

  Lê Văn Chung        Con Nam 21/01/1987 

  Lương Thị Tý        Con Nam 10/05/1984 

  Lê Hà Phương       Khác Nữ 14/08/2012 

  Lê Thị Thủy       Khác Nữ 11/10/2010 

41 Sầm Văn Kỳ 4 140 10 Chủ hộ Nam 03/07/1982 

  Phan Thị Thơm        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 28/06/1977 

  Sầm Văn Sang        Con Nam 31/01/2011 

  Sầm Văm Huy        Con Nam 02/03/2016 

42 Lưu Văn Công 4 125 10 Chủ hộ Nam 02/07/1993 

  Lý Thị Hương        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 02/06/1998 

  
Lưu Thị Ngọc 

Quỳnh 
       Con Nữ 28/08/2019 

  Lưu Việt Phượng        Con Nam 02/10/2015 

43 Triệu Văn Thông 5 135 20 Chủ hộ Nam 08/03/1977 

  Chu Thị Phẩn        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 16/06/1982 

  Triệu Quỳnh Thư        Con Nữ 18/12/2015 

  Triệu Thị Tuyết        Con Nữ 08/06/2012 

  Hoàng Thị Lại       Bố/mẹ Nữ 08/06/1938 

Xóm Đồng Bản             

44 Dương Văn Đạt 3 140 10 Chủ hộ Nam 27/08/1998 

  Dương Thị Hiền        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 21/12/1999 

  
Dương Đình 

Chung 
       Con Nam 05/01/2020 

45 Lý Văn Doanh 4 125 20 Chủ hộ Nam 09/04/1987 

  Triệu Thị Hạ        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 14/05/1986 

  Lý Thị Ngân Linh        Con Nữ 03/10/2010 
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  Lý Nhật Tuệ        Con Nam 04/07/2008 

46 Dương Văn Bằng 2 135 10 Chủ hộ Nam 14/08/1962 

  Dương Văn Hưng        Con Nam 09/02/1990 

47 Phan Văn Bách 3 140 10 Chủ hộ Nam 08/07/1992 

  
Phan Thị Lệ 

Quyên 
       Con Nam 14/10/2010 

  Phan Ngọc Triệu        Con Nam 25/09/2015 

48 Đặng Văn Cánh 3 120 10 Chủ hộ Nam 09/09/1977 

  Triệu Thị Son        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 04/08/1981 

  
Đặng Phương 

Thảo 
       Con Nữ 31/10/2014 

49 Đặng Văn Yên 4 140 10 Chủ hộ Nam 01/01/1981 

  Phan Thị Hương        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 05/08/1985 

  Đặng Thị Phương        Con Nữ 14/02/2007 

  Đặng Văn Hướng        Con Nam 03/06/2009 

50 Nông Văn Vàng 5 115 20 Chủ hộ Nam 14/10/1983 

  Triệu Thị Hiệp        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 20/08/1983 

  Nông Thị Xuân        Con Nữ 02/11/2005 

  Nông Ngọc Hạ        Con Nữ 31/12/2012 

  
Nông Ngọc Ánh 

Dương 
       Con Nữ 13/08/2017 

51 Phan Văn Nghĩa 4 100 10 Chủ hộ Nam 24/12/1981 

  Dương Thị Quế        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 18/08/1988 

  
Phan Thị Thu 

Thuyên 
       Con Nữ 18/08/2011 

  Phan Hữu Hội        Con Nam 14/06/2013 

52 Phan Văn Uý 5 140 10 Chủ hộ Nam 06/07/1988 

  Đặng Thị Bích        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 22/10/1989 

  Phan Thị Nhiên        Con Nữ 07/10/2011 

  Phan Văn Vỹ        Con Nữ 16/05/2017 

  Phan Thị Bút        Con Nữ 08/12/2009 

53 Dương Văn Hạp 7 100 20 Chủ hộ Nam 11/07/1964 

  Phan Thị Hòa        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/09/1965 

  Dương Văn Huy        Con Nam 11/07/1986 

  Lý Thị Sim        Con Nữ 29/11/1989 

  Dương Văn Hảo        Con Nam 24/02/1992 

  Dương Thị Hạ       Khác Nam 24/10/2015 

  Dương Thị Hướng       Khác Nam 24/05/2013 

54 Lưu Văn Linh 4 130 10 Chủ hộ Nam 13/03/1987 

  Lý Thị Oanh        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/05/1989 

  Lưu Thị Xuân Mai        Con Nam 23/12/2014 

  
Lưu Thị Xuân 

Quỳnh 
       Con Nữ 25/11/2010 

55 Bàn Văn Tuấn 4 95 10 Chủ hộ Nam 08/06/1991 

  Phan Hồng Nhung        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 05/07/1993 

  Bàn Đức Thái        Con Nam 11/07/2011 

  Bàn Đức Bảo        Con Nam 03/05/2017 

56 Lương Văn Tiếp 5 140 10 Chủ hộ Nam 29/07/1987 

  Lê Thị Trang        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 15/06/1992 
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  Lương Quốc Trung        Con Nam 08/10/2016 

  Lương Đại Tướng        Con Nam 12/11/2018 

  
Lương Thị Ngọc 

Hoa 
       Con Nữ 01/01/2014 

57 Lý Văn Hồng 4 125 10 Chủ hộ Nam 01/10/1986 

  Triệu Thị Đông        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 23/10/1988 

  Lý Thị Cúc        Con Nữ 13/09/2011 

  Lý Thế Dân        Con Nam 04/08/2017 

Xóm Đông Thắng             

58 Phạm Văn Lượng 5 140 20 Chủ hộ Nam 03/09/1986 

  Dương Thị Chuyên        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 28/08/1986 

  
Phạm Thị Kim 

Liên 
       Con Nữ 13/12/2015 

  Phạm Thị Thu Hà        Con Nữ 05/03/2012 

  Phạm Thị Hoa Huệ        Con Nữ 13/10/2017 

59 Lê Văn Kiên 3 135 20 Chủ hộ Nam 01/01/1978 

  Nguyễn Thị Liên        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1978 

  Lê Xuân Bình        Con Nam 01/01/2012 

60 Phạm Ngọc Thành 4 120 20 Chủ hộ Nam 11/11/1987 

  Ngô Thị Thảo        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 25/06/1989 

  
Phạm Thị Ngọc 

Uyên 
       Con Nữ 29/11/2012 

  Phạm Ngọc Diễm        Con Nữ 23/06/2017 

61 Đỗ Thị Đượm 1 140 20 Chủ hộ Nam 26/07/1964 

62 Nguyễn Văn Dũng 3 130 20 Chủ hộ Nam 20/11/1967 

  Hoàng Thị Chầm        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 23/09/1969 

  
Triệu Thị Minh 

Tâm 
       Con Nữ 30/03/2012 

63 Phạm Như Tuấn 4 120 20 Chủ hộ Nam 14/09/1985 

  Hoàng Thị Tuyết        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1987 

  Phạm Linh Nhi        Con Nữ 21/01/2009 

  Phạm Như Tuyển        Con Nam 10/04/2012 

64 Vũ Thị Lan 2 135 20 Chủ hộ Nữ 15/10/1963 

  Vũ Văn Linh        Con Nam 24/04/1994 

65 Vi Thị Thông 4 140 20 Chủ hộ Nữ 10/10/1968 

  Lê Văn Đạt        Con Nam 19/01/2016 

  Triệu Thị Thanh        Con Nữ 15/09/1993 

  Lê Văn Thường        Con Nam 24/09/1990 

Xóm Long Thành             

66 Lương Văn Quyền 3 135 20 Chủ hộ Nam 09/12/1971 

  Nông Thị Quyển        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 16/10/1973 

  Lương Văn Quyến        Con Nam 22/07/2002 

67 Lương Văn Lý 4 135 20 Chủ hộ Nam 07/04/1973 

  Phương Thị Ước        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 04/03/1978 

  Lương Phúc Tấn        Con Nam 22/10/2015 

  
Lương Phương 

Tĩnh 
       Con Nam 14/11/2010 

68 
Nguyễn Trung 

Tâm 
5 140 20 Chủ hộ Nam 04/07/1952 
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  Lương Thị Mấy        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 12/09/1958 

  Nguyễn Thị Đông        Con Nữ 01/01/1999 

  Nguyễn Thu Hiền       Khác Nữ 28/05/2020 

  Nguyễn Thu Thảo       Khác Nữ 17/01/2016 

69 Nông Văn Kiều 4 125 20 Chủ hộ Nam 14/05/1992 

  Nông Thị Hiệp        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 27/04/1993 

  
Nông Thị Ngọc 

Diệp 
       Con Nữ 18/10/2013 

  
Nông Thị Hoài 

Thương 
       Con Nữ 04/03/2017 

70 Lương Văn Sen 5 115 10 Chủ hộ Nam 26/09/1972 

  Lương Ngọc Ánh        Con Nữ 07/09/1989 

  Lương Việt Hoàn        Con Nam 22/06/2007 

  Lương Thị Oanh        Con Nữ 07/09/1998 

  Lô Thị Thu Hằng       Khác Nam 01/10/2018 

71 Lương Văn Xuyến 4 140 20 Chủ hộ Nam 05/07/1987 

  Hà Thị Quế        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 13/12/1989 

  Lương Hà Nhớ        Con Nam 19/03/2017 

  
Lương Thị Thanh 

Nhã 
       Con Nam 09/01/2015 

72 Lương Văn Lượng 5 135 20 Chủ hộ Nam 18/12/1953 

  Hoàng Thị Tịch        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 25/03/1952 

  Lương Văn Toản        Con Nam 17/07/1989 

  Lương Văn Ba        Con Nam 06/03/1980 

  Lương Thị Thỏa        Con Nữ 12/04/1994 

73 Lương Văn Khánh 3 135 20 Chủ hộ Nam 09/09/1975 

  Lưu Thị Nhiễu        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 23/07/1976 

  Lương Văn Kiệt        Con Nam 15/02/1996 

74 
Lương Văn 

Khuyên 
4 135 20 Chủ hộ Nam 24/04/1990 

  Nông Thị Trang        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 23/01/1991 

  Lương Anh Khoa        Con Nam 09/09/2012 

  
Lương Thị Kim 

Cúc 
       Con Nữ 29/06/2010 

75 Lương Văn Lên 7 120 20 Chủ hộ Nam 16/06/1956 

  Lương Thị Thủy        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 02/02/1956 

  Lương Thị Hường        Con Nữ 20/08/1986 

  Lương Thị Diễm        Con Nữ 22/08/2002 

  Lương Văn Vệ        Con Nam 20/07/1987 

  Lương Trung Viết       Khác Nam 01/02/2015 

  Lương Khánh Viện       Khác Nam 28/04/2012 

76 Lương Văn Minh 4 135 20 Chủ hộ Nam 21/06/1979 

  Đỗ Thị Nga        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 07/03/1986 

  Lương Xuân Mẫn        Con Nam 18/11/2008 

  Lương Hồng Thúy        Con Nữ 27/11/2010 

77 Lương Văn Hưng 3 105 20 Chủ hộ Nam 23/08/1981 

  Lương Thị Hiên        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 30/09/1979 

  
Lương Văn 

Nguyên 
       Con Nam 24/06/2000 

78 Lương Thị Vui 5 120 20 Chủ hộ Nam 21/10/1962 
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  Mã Văn Thơm        Con Nam 27/12/1993 

  Mã Văn Chuyên        Con Nam 27/04/1986 

  
Vương Thị Kim 

Cức 
       Con Nữ 01/01/1992 

  Mã Quốc Thiên       Khác Nam 01/01/2020 

79 Nguyễn Văn Hội 4 130 20 Chủ hộ Nam 18/06/1982 

  Nguyễn Thị Trúc        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 08/06/1986 

  
Nguyễn Bảo 

Phượng 
       Con Nam 01/10/2015 

  Nguyễn Hồng Điệp        Con Nam 06/11/2007 

80 Đồng Văn Việt 3 135 20 Chủ hộ Nam 18/02/1973 

  Phương Thị Niềm        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1972 

  Đồng Tuấn Tiệp        Con Nam 11/08/2005 

81 Nguyễn Văn Tính 3 135 20 Chủ hộ Nam 20/12/1956 

  Lương Thị Cường        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/08/1959 

  Nguyễn Văn Hiệp        Con Nam 14/12/1991 

82 Nông Văn Dần 6 125 20 Chủ hộ Nam 01/01/1962 

  Hoàng Thị May        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 21/03/1954 

  Nông Thị Kết        Con Nữ 28/08/1995 

  Lương Ngọc Đình        Con Nam 01/01/1995 

  
Lương Nông Mịnh 

Hạo 
      Khác Nam 15/05/2015 

  
Nông Lương Thị 

Thế Mai 
      Khác Nữ 01/01/2020 

83 Lương Văn Cầu 7 130 10 Chủ hộ Nam 01/01/1957 

  Luông Thị Chi        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1964 

  Lương Đức Cảnh        Con Nam 25/06/1993 

  
Lương Văn 

Nhường 
       Con Nam 07/12/1989 

  Lương Văn Phấn        Con Nam 20/12/1985 

  Chu Thị Hoa        Con Nữ 29/03/1993 

  Lương Ngọc Lan       Khác Nữ 29/03/2015 

84 Ong Thị Khu 6 115 10 Chủ hộ Nữ 20/09/1962 

  Lương Minh Anh        Con Nam 01/01/2019 

  Lương Văn Thân        Con Nam 01/01/1992 

  Dương Thị Nghiệp        Con Nữ 01/01/1992 

  Lương Văn Tuế        Con Nam 01/01/1990 

  
Lương Mạnh 

Cường 
      Khác Nam 01/01/2013 

85 Đồng Thị Hưởng 2 130 20 Chủ hộ Nữ 06/09/1978 

  
Đồng Dương Thu 

Hằng 
       Con Nữ 07/09/2009 

86 Lương Văn Lân 4 135 20 Chủ hộ Nam 08/09/1976 

  Đàm Thị Huy        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 09/01/1977 

  Lương Chí Kiên        Con Nam 17/01/2010 

  
Lương Mai 

Thuyên 
       Con Nữ 24/10/2003 

87 Lương Văn Nam 4 140 10 Chủ hộ Nam 13/12/1986 

  Lương Thị Nụ        Vợ/chồng chủ hộ Nam 12/02/2012 

  Triệu Thị Thúy        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 06/08/1987 



23 

 

  
Lương Thị Bảo 

Ngọc 
       Con Nữ 27/10/2015 

88 Lương Thị Diễn 2 115 20 Chủ hộ Nữ 16/12/1966 

  Lương Văn Biển        Con Nam 01/01/1996 

89 Mã Văn Mùi 4 135 10 Chủ hộ Nam 23/05/1991 

  Lương Thị Mỵ        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/10/1990 

  Mã Thu Trang        Con Nữ 24/01/2016 

  Mã Hồng Lam        Con Nữ 24/01/2013 

90 Lương Văn Hoạt 4 105 20 Chủ hộ Nam 01/07/1984 

  Triệu Thị Xuân        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 15/09/1988 

  Lương Hồng Vinh        Vợ/chồng chủ hộ Nam 16/09/2010 

  
Lương Triệu 

Thanh Vân 
       Con Nữ 08/01/2016 

91 Lương Văn Quang 3 110 20 Chủ hộ Nam 28/07/1978 

  Nguyễn Thị Nết        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 09/01/1979 

  
Lương Thị Huyền 

Dịu 
       Con Nam 08/06/2009 

92 Lương Thị Bích 3 140 10 Chủ hộ Nữ 02/09/1983 

  Lương Ánh Chiều        Con Nữ 23/05/2006 

  
Lương Phương 

Châm 
       Con Nữ 07/11/2004 

93 Nguyễn Văn Hà 4 135 20 Chủ hộ Nam 19/08/1984 

  Lương Thị Lanh        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 05/10/1982 

  
Nguyễn Thanh 

Hào 
       Con Nam 26/09/2007 

  Nguyễn Thị Hậu        Con Nữ 16/12/2005 

94 Nguyễn Văn Qúy 5 95 10 Chủ hộ Nam 21/04/1990 

  Nông Thị Yến        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 11/03/1991 

  Nguyễn Hạo Nhiên        Con Nam 01/09/2017 

  
Nguyễn Hoàng Uy 

Vũ 
       Con Nam 18/03/2011 

  Mã Thị Vàng       Bố/mẹ Nữ 04/10/1967 

95 Đồng Văn Dương 5 140 20 Chủ hộ Nam 26/12/1982 

  Nông Thị Vàng        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 13/07/1985 

  
Đồng Thị Hoàng 

Dung 
       Con Nữ 08/01/2007 

  Đồng Tuấn Vũ        Con Nam 25/01/2010 

  Đồng Hoàng Liệu        Con Nữ 16/09/2021 

96 
Lương Văn 

Trường 
7 140 20 Chủ hộ Nam 19/05/1980 

  Nguyễn Thị Sem        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 26/02/1980 

  Lương Đức Xâm        Con Nam 27/02/2007 

  Lương Thị Duyên        Con Nữ 31/12/2005 

  
Lương Thị Hồng 

Tiên 
       Con Nam 09/12/2019 

  Lương Minh Thu       Bố/mẹ Nam 06/06/1940 

  Vũ Thị Khói       Bố/mẹ Nữ 10/05/1940 

97 Triệu Văn Long 4 140 20 Chủ hộ Nam 11/06/1986 

  Nông Thị Tranh        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 18/10/1990 

  
Triệu Thị Phương 

Thúy 
       Con Nữ 08/11/2010 

  Triệu Quang Huy        Con Nam 09/09/2013 
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98 Lương Thị Lớp 5 125 20 Chủ hộ Nam 19/09/1964 

  Hoàng Thị Hoa        Con Nữ 01/10/1991 

  Lương Văn Hiếu        Con Nam 03/03/1990 

  
Lương Hoàng An 

Nhiên 
      Khác Nam 01/01/2020 

  Lương Hoàng Yến       Khác Nữ 18/10/2012 

99 Nguyễn Văn Quyết 3 110 20 Chủ hộ Nam 13/03/1967 

  Tằng Thị Tháo        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 13/04/1971 

  Nguyễn Văn Cung        Con Nam 21/08/1997 

100 Nguyễn Thành Sơn 5 130 20 Chủ hộ Nam 26/08/1981 

  Lương Thị Quyên        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 14/06/1979 

  Nguyễn Trung Đức        Con Nam 12/06/1999 

  Nguyễn Văn Trọng        Con Nam 09/04/2002 

  
Nông Thị Hồng 

Gấm 
       Con Nữ 16/04/2001 

101 Lương Văn Thái 5 120 20 Chủ hộ Nam 24/09/1970 

  Nguyễn Thị Mừng        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 10/05/1971 

  Phan Trào Hoa        Con Nữ 14/09/2000 

  Lương Văn Tiếp        Con Nam 26/01/1993 

  Lương Đức Nghĩa       Khác Nam 30/03/2020 

102 Lương Thị Song 5 140 20 Chủ hộ Nữ 20/02/1948 

  Phùng Thị Thực        Con Nữ 13/02/1984 

  Lương Văn Kiên        Con Nam 13/06/1997 

  Lương Văn Tập        Con Nam 17/11/1993 

  Lương Quốc Trung       Khác Nam 01/01/2013 

103 Lương Văn Thủ 5 95 20 Chủ hộ Nam 29/05/1978 

  Đàm Thị Học        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1975 

  
Lương Thị Linh 

Đan 
       Con Nữ 24/02/2013 

  
Lương Thị Anh 

Đào 
       Con Nam 17/09/2015 

  Lương Văn Sĩ       Khác Nam 26/10/1984 

104 Lương Văn Bộ 6 130 20 Chủ hộ Nam 23/08/1951 

  Nguyễn Thị Na        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 08/10/1959 

  Lương Thị Nhung        Con Nữ 13/02/1995 

  Lương Văn Tùng        Con Nam 20/12/1995 

  Lương Minh Tuệ       Khác Nam 01/01/2018 

  Lương Thị Dương       Khác Nữ 27/03/2014 

105 Lương Văn Tư 4 105 20 Chủ hộ Nam 14/08/1987 

  Nguyễn Thị Huế        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 17/04/1987 

  Lương Thị Thương        Con Nam 28/07/2020 

  Lương Quốc Tú        Con Nam 10/11/2010 

106 Lương Văn Thiết 7 135 10 Chủ hộ Nam 09/10/1972 

  Hoàng Thị Lắm        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 15/05/1971 

  Nguyễn Thi Tâm        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 11/03/1996 

  Vũ Thi Hoa         Con Nữ 01/01/1998 

  Lương Văn Hùng        Con Nam 28/04/1995 

  Lương Văn Hiệp        Con Nam 13/07/2002 
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  Lương Văn Hào        Con Nam 04/03/1997 

107 Lương Văn Hòa 3 135 20 Chủ hộ Nam 22/06/1954 

  Lương Thị Thụy        Vợ/chồng chủ hộ Nam 01/01/1957 

  Lương Văn Đăng        Con Nam 20/09/1993 

108 Lương Thị Nga 2 135 20 Chủ hộ Nữ 04/07/1980 

  Mã Nhật Vy        Con Nữ 17/04/2012 

109 Lương Văn Khuy 4 140 20 Chủ hộ Nam 21/11/1985 

  Lương Thị Nguyệt        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 26/11/1987 

  Lương Thị Trà My        Con Nữ 12/11/2006 

  
Lương Tuấn 

Khang 
       Con Nam 15/06/2009 

110 Nguyễn Văn Bằng 5 135 10 Chủ hộ Nam 16/01/1985 

  Lương Thị Khuyến        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 05/12/1984 

  Nguyễn Thành Đô        Con Nam 30/11/2013 

  
Nguyễn Trường 

Giang 
       Con Nam 30/08/2005 

  Nguyễn Kim Ngân        Con Nữ 25/06/2023 

Xóm Nà Sọc             

111 Tằng Văn Nguyệt 4 140 20 Chủ hộ Nam 24/12/1985 

  Hứa Thị Quyên        Vợ/chồng chủ hộ Nam 04/02/1987 

  
Tằng Thị Quỳnh 

Như 
       Con Nữ 03/11/2016 

  Tằng Văn Nam        Con Nam 14/02/2010 

112 Tằng Văn Trọng 4 135 20 Chủ hộ Nam 06/06/1985 

  Lương Thị Biên        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 05/02/1990 

  Tằng Trà My        Con Nữ 14/09/2015 

  Tằng Minh Hoàng        Con Nam 30/12/2009 

113 Lương Thị Bền 6 130 20 Chủ hộ Nữ 01/01/1954 

  Hoàng Văn Đô        Con Nam 19/03/2002 

  Hoàng Văn Thoan        Con Nam 23/08/1990 

  
Nguyễn Hoàng 

Bảo Châm 
      Khác Nữ 01/01/2018 

  Hoàng Thị Nhung       Khác Nữ 01/01/1988 

  Hoàng Văn Hiếu       Khác Nam 20/03/2001 

114 Trương Văn Tứ 4 130 10 Chủ hộ Nam 13/11/1976 

  
Nguyễn Thị 

Phương 
       Vợ/chồng chủ hộ Nữ 20/04/1981 

  
Trương Quang 

Tuân 
       Con Nam 28/01/2003 

  
Trương Quang 

Trường 
       Con Nam 03/07/2010 

115 Hoàng Thị Nhị 2 125 0 Chủ hộ Nam 16/05/1940 

  Hoàng Văn Tùng        Con Nam 29/04/1996 

116 Nông Văn Pái 2 105 20 Chủ hộ Nam 10/09/1949 

  Hoàng Thị Lăn        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 12/04/1949 

117 Tằng Văn Tưởng 4 120 0 Chủ hộ Nam 26/05/1990 

  Tô Thị Điểm        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 26/06/1995 

  Tằng Quang Nhật        Con Nam 28/12/2018 

  Tằng Bảo Hân        Con Nam 25/11/2016 

118 Hà Văn Sáng 6 140 20 Chủ hộ Nam 10/02/1969 
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  Đàm Thị Nhân        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1971 

  Phan Thị Chang        Con Nữ 04/09/1995 

  Hà Văn Chín        Con Nam 01/01/1993 

  Hà Minh Vương       Khác Nam 31/01/2021 

  Hà Tuệ Linh       Khác Nữ 26/02/2018 

119 Hoàng Văn Lưu 4 110 20 Chủ hộ Nam 27/06/1977 

  Hoàng Thị Thiết        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 15/08/1983 

  Hoàng Văn Bình        Con Nam 17/07/2001 

  Hoàng Văn Đẳng        Con Nam 08/03/2002 

120 Hoàng Văn Hoa 3 135 20 Chủ hộ Nam 15/08/1980 

  Hoàng Thị Loan        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 24/07/1984 

  Hoàng Thị Liên        Con Nữ 10/04/2006 

121 Nguyễn Văn Dũng 1 135 20 Chủ hộ Nam 26/06/1963 

Xóm Phố             

122 Nguyễn Văn Bin 3 140 20 Chủ hộ Nam 05/02/1967 

  Nguyễn Thị Tuyến        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 02/09/1967 

  Nguyễn Văn Sơn        Con Nam 18/07/1997 

123 Long Văn Hòa 4 125 20 Chủ hộ Nam 05/09/1979 

  Long Thùy Linh        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 03/10/2005 

  Hoàng Thị Nụ        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1982 

  
Long Thị Phương 

Thảo 
       Con Nữ 18/03/2015 

124 Triệu Văn Thơm 5 110 20 Chủ hộ Nam 01/01/1971 

  Lương Thị Diệp        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1973 

  Triệu Văn Thanh        Con Nam 26/02/2015 

  Triệu Văn Thạch        Con Nam 05/06/2003 

  Triệu Văn Quang        Con Nam 01/08/2004 

125 Chu Văn Khoa 5 120 10 Chủ hộ Nam 09/09/1963 

  Hoàng Thị Niệm        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 15/09/1963 

  Chu Thị Lan Anh        Con Nam 20/04/1996 

  Chu Nguyên Điềm        Con Nam 15/10/2000 

  
Chu Thị Thùy 

Trâm 
       Con Nam 09/09/2017 

126 Đào Văn Tư 4 140 20 Chủ hộ Nam 10/10/1981 

  Hoàng Thị Nga         Vợ/chồng chủ hộ Nữ 15/06/1982 

  Đào Văn Khanh        Con Nam 13/09/2001 

  Đào Thị Mây        Con Nữ 07/10/2007 

127 Long Văn Hơn 4 125 20 Chủ hộ Nam 21/03/1982 

  Lương Thị Húy        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1986 

  Long Thị Hiền        Con Nữ 06/03/2018 

  Long Văn Đức        Con Nam 27/02/2007 

128 Lưu Văn Nghĩa 4 140 10 Chủ hộ Nam 12/08/1984 

  Hoàng Thị Bay        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/01/1985 

  Lưu Tuấn Anh        Con Nam 01/01/2017 

  Lưu Quang Tuấn        Con Nam 23/12/2013 

129 Vũ Thị Minh 5 110 20 Chủ hộ Nam 29/01/1962 

  Vũ Thị Hòa         Con Nữ 01/06/1999 
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  Vũ Văn Mạnh        Con Nam 16/06/1992 

  Vũ Duy Anh       Khác Nam 09/10/2021 

  Vũ Duy Cường       Khác Nam 04/04/2020 

Xóm Quảng Phúc             

130 Lưu Văn Tình 6 135 0 Chủ hộ Nam 03/10/1959 

  Lương Thị Lái        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/05/1958 

  Lưu Thị Hà Vy        Con Nam 14/03/2017 

  Lưu Văn Điều        Con Nam 09/09/1985 

  Hà Thị Hà        Con Nữ 02/11/1988 

  
Lưu Hà Phương 

Nhi 
      Khác Nữ 25/07/2019 

131 
Nguyễn Văn 

Thông 
3 140 10 Chủ hộ Nam 01/09/1983 

  Nguyễn Thị Định        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 12/08/1979 

  
Nguyễn Thành 

Chung 
       Con Nam 09/01/2013 

132 Lương Văn Hoạt 5 140 20 Chủ hộ Nam 25/02/1970 

  Hà Thị Chuyền        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 16/11/1969 

  Đàm Thị Tít        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 09/09/1940 

  Lương Thị Mầu        Con Nữ 08/10/2002 

  Lương Thị Phấn        Con Nam 18/07/1999 

133 Nguyễn Văn Cừ 5 140 10 Chủ hộ Nam 11/06/1982 

  Phan Thị Chung        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 01/02/1985 

  Nguyễn Nhật Lệ        Con Nam 10/12/2004 

  Nguyên Anh Tú        Con Nam 21/07/2015 

  
Nguyễn Thanh 

Tuyền 
       Con Nam 17/04/2007 

134 Dương Thị Anh 3 115 20 Chủ hộ Nữ 13/04/1999 

  Văn Đức Trung        Con Nam 25/11/2017 

  Văn Đức Dũng        Con Nam 22/01/2021 

135 Trần Thị Thực 3 140 20 Chủ hộ Nữ 05/08/1958 

  Nịnh Văn Tuấn        Con Nam 25/06/1990 

  Nịnh Thị Yến       Khác Nữ 01/01/1999 

136 Lương Thị Huế 4 140 10 Chủ hộ Nữ 21/11/1990 

  Lương Thảo Nhi        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 17/09/2015 

  Lương Văn Khánh        Vợ/chồng chủ hộ Nam 27/06/1985 

  
Lương Xuân 

Trường 
       Con Nam 12/08/2017 

137 Lưu Thị Ngọc 5 130 0 Chủ hộ Nam 01/12/1958 

  Hoàng Thị Hồng        Con Nữ 02/08/1990 

  Nguyễn Văn Thái        Con Nam 03/07/1981 

  Nguyễn Văn Dũng        Con Nam 01/01/1990 

  Nguyễn Kiều Lam       Khác Nữ 01/01/2019 

Xóm Vẽn             

138 Nguyễn Thị Xuân 1 135 20 Chủ hộ Nữ 01/01/1964 

139 Vũ Thị Tùy 1 135 20 Chủ hộ Nữ 30/07/1957 

140 Nguyễn Văn Quyết 4 125 20 Chủ hộ Nam 20/04/1975 

  Nông Thị Mến        Vợ/chồng chủ hộ Nữ 18/05/1976 

  Nguyễn Văn Điệp        Con Nam 26/04/2009 
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Nguyễn Văn 

Quang 
       Con Nam 25/06/2007 

141 Nguyễn Văn Quyết 3 140 20 Chủ hộ Nam 10/08/1986 

  Nguyễn Văn Nghĩa        Con Nam 27/07/2010 

  Nguyễn Huy Định        Con Nam 17/06/2008 

 

II. DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO, THOÁT CẬN NGHÈO 

STT Họ và tên chủ hộ 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng năm 

sinh 

Số 

thành 

viên 

Địa chỉ 

Hộ gia đình thoát nghèo  

  

1 Phạm Huy Thưởng Nam 17/04/1987 4 Xóm  Liên Bình  

2 Hoàng Văn Khoa Nam 23/07/1961 3 Xóm  Liên Bình  

3 Triệu Văn Điểm Nam 15/07/1977 3 Xóm  Liên Bình  

4 Trần Thị Ngọt Nữ 20/01/1951 1 Xóm An Long 

5 Lê Thị Tuyên Nữ 10/07/1958 2 Xóm An Long 

6 Phùng Thế Tiệp Nam 07/11/2000 4 Xóm An Long 

7 Nguyễn Văn Nhất Nam 13/06/1962 3 Xóm Bình Tiến 

8 Hoàng Văn Thu Nam 09/08/1975 8 Xóm Bình Tiến 

9 Triệu Văn Đồng Nam 25/02/1992 4 Xóm Bình Tiến 

10 Lý Thanh Toàn Nam 18/02/1964 2 Xóm Bình Tiến 

11 Chu Văn Việt Nam 10/07/1970 6 Xóm Chợ 

12 Triệu Văn Hùng Nam 24/01/1964 6 Xóm Chợ 

13 Phạm Năng Hồng Nam 12/03/1987 4 Xóm Chùa Bứa 

14 Phan Văn Tài Nam 01/01/1964 3 Xóm Chùa Bứa 

15 Phạm Văn Duy Nam 10/03/1981 4 Xóm Chùa Bứa 

16 Nông Văn Quỳnh Nam 01/01/1985 4 Xóm Chùa Bứa 

17 Nguyễn Đức Lợi Nam 25/08/1972 2 Xóm Đại Long 

18 Phạm Hữu Dương Nam 21/10/1985 4 Xóm Đại Long 

19 Triệu Văn Thông Nam 08/03/1977 5 Xóm Đèo Ngà 

20 Sầm Văn Kỳ Nam 03/07/1982 4 Xóm Đèo Ngà 

21 Lưu Văn Công Nam 02/07/1993 4 Xóm Đèo Ngà 

22 Đào Thị Bở Nữ 10/01/1960 2 Xóm Đèo Ngà 

23 Triệu Văn Trung Nam 13/06/1990 4 Xóm Đèo Ngà 

24 Phan Văn Uý Nam 06/07/1988 5 Xóm Đồng Bản 

25 Phan Văn Nghĩa Nam 24/12/1981 4 Xóm Đồng Bản 

26 Dương Văn Hạp Nam 11/07/1964 7 Xóm Đồng Bản 

27 Nông Văn Vàng Nam 14/10/1983 5 Xóm Đồng Bản 

28 Phạm Thúy Ước Nữ 20/10/1958 4 Xóm Đông Thắng 

29 Vi Thị Thông Nữ 10/10/1968 4 Xóm Đông Thắng 

30 Hoàng Thị Dung Nữ 10/09/1985 3 Xóm Đông Thắng 

31 Vũ Thị Lan Nữ 15/10/1963 2 Xóm Đông Thắng 

32 Nguyễn Văn Quyết Nam 26/06/1979 4 Xóm Đông Thắng 

33 Phạm Văn Lượng Nam 03/09/1986 5 Xóm Đông Thắng 
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34 Nguyễn Công Thương Nam 20/03/1983 4 Xóm Đông Thắng 

35 Lương Văn Thái Nam 24/09/1970 5 Xóm Long Thành 

36 Lương Văn Thủ Nam 29/05/1978 5 Xóm Long Thành 

37 Lương Văn Hòa Nam 22/06/1954 3 Xóm Long Thành 

38 Lương Văn Tư Nam 14/08/1987 4 Xóm Long Thành 

39 Lương Văn Minh Nam 21/06/1979 4 Xóm Long Thành 

40 Lương Văn Bộ Nam 23/08/1951 6 Xóm Long Thành 

41 Lương Văn Trường Nam 19/05/1980 7 Xóm Long Thành 

42 Hoàng Văn Lưu Nam 27/06/1977 4 Xóm Nà Sọc 

43 Hà Văn Hay Nam 10/07/1975 4 Xóm Nà Sọc 

44 Nguyễn Văn Sơn Nam 19/05/1974 7 Xóm Nà Sọc 

45 Hoàng Văn Hoa Nam 15/08/1980 3 Xóm Nà Sọc 

46 Nguyễn Văn Dũng Nam 26/06/1963 1 Xóm Nà Sọc 

47 Hà Văn Dinh Nam 22/01/1980 5 Xóm Nà Sọc 

48 Nguyễn Văn Bin Nam 05/02/1967 3 Xóm Phố 

49 Vũ Thị Minh Nam 29/01/1962 5 Xóm Phố 

50 Lưu Thị Lan Nữ 11/12/1958 2 Xóm Quảng Phúc 

51 Lương Văn Hoạt Nam 25/02/1970 5 Xóm Quảng Phúc 

52 Trần Văn Long Nam 23/08/1996 3 Xóm Quảng Phúc 

53 Trần Thị Mai Nam 02/10/1965 7 Xóm Quảng Phúc 

54 Ngô Văn Du Nam 06/03/1964 3 Xóm Quảng Phúc 

55 Nguyễn Văn Quyết Nam 20/04/1975 4 Xóm Vẽn 

56 Nguyễn Văn Quyết Nam 10/08/1986 3 Xóm Vẽn 

Hộ gia đình thoát cận nghèo 

 

1 Đàm Thị Thúy Nữ 24/03/1981 2 Xóm An Long 

2 Triệu Văn Hình Nam 25/09/1986 4 Xóm Bình Tiến 

3 Dương Công Chánh Nam 06/04/1976 4 Xóm Bình Tiến 

4 Dương Quốc Kiên Nam 07/01/1993 4 Xóm Bình Tiến 

5 Vi Văn Lợi Nam 15/11/1960 2 Xóm Bình Tiến 

6 Nông Văn Nhất Nam 10/02/1957 7 Xóm Bình Tiến 

7 Lê Văn Viện Nam 01/12/1978 4 Xóm Bình Tiến 

8 Lương Thị Lan Nữ 29/01/1977 5 Xóm Chợ 

9 Nguyễn Văn Thông Nam 07/03/1977 4 Xóm Chợ 

10 Chu Văn Hưởng Nam 18/02/1966 5 Xóm Chợ 

11 Phạm Văn Nhất Nam 25/03/1983 4 Xóm Chùa Bứa 

12 Nguyễn Văn Quyết Nam 01/09/1988 4 Xóm Đại Long 

13 Sầm Văn Lim Nam 07/11/1978 5 Xóm Đèo Ngà 

14 Lưu Thị Loan Nữ 05/10/1966 5 Xóm Đèo Ngà 

15 Lưu Văn Tươi Nam 16/06/1975 4 Xóm Đèo Ngà 

16 Lành Thị Vẳn Nam 28/04/1958 4 Xóm Đèo Ngà 

17 Linh Văn Thiều Nam 25/07/1962 5 Xóm Đèo Ngà 

18 Lý Tiến Hương Nam 15/08/1983 4 Xóm Đồng Bản 

19 Lương Thị Ảnh Nữ 06/10/1986 6 Xóm Đồng Bản 
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20 Lương Văn Quân Nam 09/09/1990 4 Xóm Đồng Bản 

21 Lương Văn Hỏa Nam 16/12/1974 1 Xóm Long Thành 

22 Lương Thị Miện Nữ 15/01/1986 1 Xóm Long Thành 

23 Tằng Văn Giáp Nam 27/03/1974 6 Xóm Nà Sọc 
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	Ủy ban nhân dân xã Bình Long<binhlong.vonhai@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




